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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: 
Nhận dạng mẫu và xử lý ảnh
Mã học phần:

Số tín chỉ: 

3
Học phần tiên quyết: 

Tin học cơ sở

Đào tạo trình độ: 

Đại học
Giảng dạy cho ngành: 
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Bộ môn quản lý:

Cơ điện tử
Phân bổ thời gian trong học phần: 

- Nghe giảng lý thuyết: 
24
- Làm bài tập trên lớp: 
6
- Thảo luận: 
0
- Thực hành, thực tập: 
15
- Tự nghiên cứu: 
90
2. Mô tả tóm tắt học phần 


Học phần cung cấp cho người học: khái niệm cơ bản nhất về nhận dạng và xử lý ảnh như số hóa, xử lý nhiễu, tách biên...để cho người học biết ứng dụng của lý thuyết nhận dạng xử lý ảnh vào hệ cơ điện tử.


Phần thực hành: Sinh viên dùng phần mềm Matlab để đọc hình ảnh từ Webcam/Camera, lưu trữ ảnh, chuyển đổi hệ màu của ảnh, lọc nhiều, tách biên và nhận dạng ảnh.

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Thu nhận và biểu diễn ảnh

2. Nâng cao chất lượng ảnh
3. Phân đoạn ảnh

4. Phục hồi ảnh

5. Tách biên đối tượng
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Thu nhận và biểu diễn ảnh

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Tổng quan về xử lý ảnh

2. Các bước cơ bản trong xử lý ảnh

3. Thiết bị thu nhận ảnh

a. Máy chụp ảnh, máy quay phim
b. Máy quét

4. Kiểu định dạng ảnh

a. Ảnh màu (RGB image)

b. Ảnh chỉ số (Indexed image)

c. Ảnh xám (Grayscale image)

d. Ảnh nhị phân (Binary image)

5. Nén ảnh

6. Đọc ảnh
7. Hiển thị ảnh

a. Hiển thị ảnh với từng figure riêng

b. Hiển thị nhiều ảnh trên cùng figure
	3
3

3

3

3

3

3

3

4

4
4

4

	Thái độ
1. Khi xử lý ảnh phải biết được tính chất của ảnh
2. Đây là bước đầu tiên trong tiến trình xử lý ảnh
	2

2

	Kỹ năng
1. Biết quy trình xử lý ảnh

2. Chuyển đổi các định dạng ảnh
3. Hiển thị ảnh ra màn hình
	2

3

2


Chủ đề 2: Nâng cao chất lượng ảnh
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Nhiễu hệ thống
2. Nhiễu ngẫu nhiên

3. Tăng giảm độ sáng
4. Tách ngưỡng

5. Biến đổi cấp xám

6. Cân bằng histogram

7. Lọc
	3
3

4

4

3

4

3

	Thái độ

1. Ảnh thu nhận được là dạng ảnh thô, cần phải qua các bước xử lý để chất lượng ảnh tốt hơn
2. Đây là giai đoạn rất quan trọng trong xử lý ảnh
	2

2

	Kỹ năng

1. Khử nhiễu
2. Biết tính chất ảnh thông qua histogram

3. Sử dụng các bộ lọc
	3

3

3


Chủ đề 3: Phân đoạn ảnh

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Giới thiệu
2. Các hướng tiếp cận phân đoạn ảnh

a. Các kỹ thuật phân đoạn ảnh dựa trên không gian đặc trưng.

b. Các kỹ thuật dựa trên không gian ảnh.

c. Các kỹ thuật dựa trên các mô hình vật lý.

3. Phương pháp phân đoạn ảnh

a. Phương pháp phân đoạn  yếu của B.G. Prasad
b. Phương pháp phân đoạn dựa trên ngưỡng cục bộ thích nghi
	2

3
3
3
4
4

	Thái độ
1. Là một thao tác ở mức thấp trong toàn bộ quá trình xử lý ảnh
2. Khả năng ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển tự động
	1

2

	Kỹ năng
1. Phân vùng ảnh rời rạc và đồng nhất
2. Biểu diễn và lưu trữ thông tin vùng ảnh
3. Đánh dấu vị trí vùng ảnh sau phân đoạn.
	2

2

3


Chủ đề 4: Phục hồi ảnh

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Bộ  lọc

a. Bộ lọc Mean

b. Bộ lọc Median

c. Bộ lọc Gauss

2. Mặt nạ

a. Sobel

b. Gradient

3. Tách ngưỡng

a. Region Growing

b. Region Splitting

c. Region Merging
	3

3

3

3

3

3

3

3

	Thái độ
1. Ảnh có thể bị biến đổi so với tính chất ban đầu của nó do yếu tố khách quan, do vậy cần phải khôi phục lại ảnh
2. Bộ lọc giúp loại bỏ ảnh bị nhòe, muối tiêu, …
	2

2

	Kỹ năng

1. Lựa chọn bộ lọc
2. Xử lý ảnh kém chất lượng
	3

2


Chủ đề 5: Tách biên đối tượng
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Giới thiệu

a. Phát hiện biên trực tiếp

b. Phát hiện biên gián tiếp

2. Phương pháp dò biên

a. Point

b. Line

c. Edge

3. Kỹ thuật phát hiện biên Gradient
a. Kỹ thuật Prewitt

b. Kỹ thuật Sobel

c. Kỹ thuật la bàn

4. Kỹ thuật phát hiện biên Laplacian
	3

3

3

3

3

2

3

2

3

	Thái độ

1. Kỹ thuật này ứng dụng nhiều trong lĩnh vực an ninh, giao thông,…
2. Trong bức ảnh có nhiều thành phần nên cần phải tách biên để tìm được đối tượng mong muốn
	2

2

	Kỹ năng

1. Lựa chọn phương pháp dò biên
2. Hiển thị biên từng đối tượng để nhận dạng.
3. Nhận dạng dấu vân tay, khuôn mặt,…
	3

2


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề 
	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	2
	
	0
	1
	4
	2

	2
	3
	1
	0
	2
	6
	4

	3
	6
	1
	0
	2
	14
	7

	4
	6
	2
	0
	5
	12
	8

	5
	7
	2
	0
	5
	14
	9

	Tổng cộng:
	30


5. Tài liệu
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Bộ môn Cơ điện tử
	Bài giảng Nhận dạng mẫu và xử lý ảnh
	2009
	Nội bộ
	BM Cơ điện tử

	2
	Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thủy
	Nhập môn xử lý ảnh
	2002
	Khoa học và Kỹ thuật
	Thư viện ĐHNT

	3
	R.C. Gonzalez and R.E. Woods
	Digital Image Processing
	2007
	Prentice-Hall
	Thư viện ĐHNT

	4
	R.C. Gonzalez and R.E. Woods
	Digital Image Processing using MATLAB
	2004
	Prentice-Hall
	Thư viện ĐHNT


6. Đánh giá kết quả học tập

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Điểm danh
	10

	2
	Tự nghiên cứu (TNC): hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm bài tập
	20

	3
	Hoạt động nhóm (HĐN)
	Trình bày báo cáo
	0

	4
	Kiểm tra giữa kỳ (KT)
	Viết
	0

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK)
	Viết
	30

	6
	Thi kết thúc học phần (THP)
	Vấn đáp
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
Nguyễn Văn Nhận




     Vũ Thăng Long
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